UBND TINH PONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
~ BANQUANLY Pgc l1ap - Tw do - Hanh phuc
CAC KHU CONG NGHIEP

S6: 249 |GPMT-KCNDN Pong Nai, ngay 31 thang 12 nam 2024

GIAY PHEP MOI TRUONG

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP PONG NAI

Can cuw Lugt Bao vé maoi truong nam 2020;

Céin cir Nghi dinh sé 08/2022/ND-CP ngay 10 thang 01 nim 2022 cia
Chinh phu quy dinh chi tiét mét sé diéu cua Ludt Bdo Vé méi trieong;

Can cit Théng tw s6 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thdng 01 nam 2022 cia
Bé trueng Bé Tai nguyén va Méi truong quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu
cua Lugt Bao vé moi truong;

Can cir Quyét dinh so 35/2023/0P-UBND ngay 28 thang 8 ndm 2023 cua
Uy ban Nhan dan tinh Pong Nai ban hanh quy dinh vé chire nang, nhiém vu,
quyén han va co cdu té chirc ciia Ban Qudn 1y cac Khu cong nghiép Pong Nai;

Can cir Quyét dinh sé 1643/0P-UBND ngay 27 thang 6 nam 2022 cia Uy
ban Nhan dan tinh Bong Nai vé viéc iy quyén Ban qudn Iy cac Khu Céng
Nghiép Pong Nai thuc hién tham dinh phé duyét két qua tham dinh bao céo
danh gid tdc déng méi trwong, cap gidy phép méi truong doi Véi cac co sé trong
cac khu cong nghiép trén dia ban tinh Pong Nai;

Can cir Quyét dinh so 504/0P-KCNPN ngay 09 thang 12 nam 2024 cua
Ban Quan ly cac Khu céng nghiép Pong Nai vé viéc thanh Idp té tham dinh cdp
Gidy phép méi trieong Ciia co s¢ “Nha mdy In Sang Ta0, san Xudt cac san pham
may mdc bao gom céng doan in trén cac san pham (khéng c6 céng doan
nhuém), cdng sudt: 85.000.000 san phdm/nam” cua Cong ty TNHH FASHION
GARMENTS 2 tai dwong sé 6, Khu cong nghiép Tan Phu, huyén Tan Phu, tinh
pong Nai;

Can cir Thong bao s¢ 4222/KCNDN-MT ngay 20/12/2024 ciia Ban Quan 1y
cdac KCN Pong Nai vé viéc hoan thién hé so dé nghi cdp gidy phép méi trirong
cua Cong ty TNHH FASHION GARMENTS 2;

Xét d@é nghi cua Cong ty TNHH FASHION GARMENTS 2 tai Vén ban
3103-GPMT-FGL ngay 31 thang 12 ndm 2024 vé viéc chinh sia, bé sung ho so
b&o céo dé nghi cdp gidy phép méi trwong Cia co sé “Nha mdy In Sing Tao,
san xudt cac san phdm may mdc bao gom céng doan in trén cac san phdm
(khéng c6 cong doan nhugm), cdng suat: 85.000.000 sdan pham/ndm” ciia Cong
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ty TNHH FASHION GARMENTS 2 tgi duong sé 6, Khu cdng nghiép Tan Phu,
huyén Tan Phd, tinh Pong Nai;
Theo dé nghi cua Phong Quan Iy Tai nguyén va Méi truong — Ban Qudn Iy
cac KCN Pong Nai.
QUYET PINH:

Piéu 1: Cap phép cho Cong ty TNHH FASHION GARMENTS 2 (sau day
goi la Chu co s6) dugc thuc hién cac hoat dong bao vé mdi trudng cla co s
“Nha may In Sang Tao, san xuat cac san pham may mac bao gom cong doan in
trén cac san pham (khong co cong doan nhuoém), céng suat: 85.000.000 san
pham/nim” tai dudng s6 6, Khu cng nghiép Tan Pha, huyén Tan Phd, tinh Bong
Nai véi cac ndi dung nhu sau:

1. Thong tin chung caa co sé&

1.1. Tén co so: Nha may In Sang Tao, san xuat cac san pham may mic bao
gom cong doan in trén cac san pham (khong co cong doan nhudém), cdng suat:
85.000.000 san pham/nam.

1.2. Pia diém hoat dong: Puong s6 6, Khu cdng nghiép Tan Phu, huyén Tan
Phu, tinh Pong Nai.

1.3. Gidy chung nhan ding ky doanh nghiép, md sé doanh nghiép:
3600488793, ding ky lan dau ngiy 24/04/1998, dang ky thay ddi lan 4 ngay
26/11/2021 do Phong Pang ky kinh doanh - S& Ké hoach va Pau tur tinh Pong Nai
cap.

Gidy ching nhan dang ky dau tu, ma sb du &n: 5466616633, ching nhan lan
dau ngay 05/02/2015, chimg nhan thay doi lan thir hai: ngay 13/12/2021 do Ban
Quén 1y cac khu cong nghiép Pong Nai cap.

1.4. Ma s6 thué: 3600488793.

1.5. Loai hinh san xuat, kinh doanh, dich vu: san xuat san pham may mac.

1.6. Pham vi, quy md, cong suit clia co s&

- Pham vi: Dién tich khu dét cta co s 23.430 m?.

- Tiéu chi vé mdi truong: Dy &n nhom 1.

- Quy mé: Du 4n nhém B (phan loai theo tiéu chi quy dinh caa phép luat vé
dau tu cong).

- Cong suat: San xuat cac san pham may mic bao gém cong doan in trén cac
san pham (khong c6 cong doan nhudm), cong suat 85.000.000 san pham/nam.

- Quy trinh c6ng nghé s@n xudt hang may méc

Nguyén phu liéu dau vao — Kiém tra nguyén phu liéu truréc khi ciat — Cat
— In — May — Ui — Kiém tra — Ddng thing — Nhap kho — Xudt hang.



- Quy trinh cong doan in

Nguyén/phu liéu ddu vao (Muc in, ban thanh pham) — Cé dinh nguyén phu
ligu 18n ban in — In — Sdy — Kiém tra — Xudat hang.

- Hé théng dign mat tréi mai nha

Cong ty phéi hop Vi cdc déi tac dé tién hanh dau tw ldp hé théng dién mat
troi mdi nha dé cung cdp dién tie dung si dung cho hoat déng néi bg cong ty
(khéng kinh doanh, phan phdi cho don vi khac).

Viéc hoat déng cua hé thong dién dp mdi khéong phdat sinh meéc thdi can xi
Iy; déi véi chdt thdi 1a cac tdm quang néing hw hong sé do don vi ldp dat chju
trach nhiém thu hai, xi 1y khi thay thé.

cong ty chi ldp dat, hoat déng hang muc nay khi déap img day di diéu kién
phap Iy quy dinh cua nganh xay dung, cong thuong.

2. Noi dung cap phép méi truwong va yéu cau vé bao vé moi treong kém
theo

2.1. Thuc hién yéu cau vé bao vé méi truong ddi vai nudc thai quy dinh tai
Phu luc 1 ban hanh kém theo Giay phép nay.

2.2. Puogc phép xa khi thai ra moi truong va thuc hién yéu cau vé bao vé
moi trudng quy dinh tai Phy luc 2 ban hanh kém theo Gidy phép nay.

2.3. Bao dam gid tri gisi han dbi vai tiéng 6n, do rung va thuc hién yéu cau
vé bao vé moi trudng quy dinh tai Phu luc 3 ban hanh kém theo Gidy phép nay.

2.4. Yéu cau vé quan ly chat thai, phong ngira va ang pho su ¢6 mdi trudng
tai Phy luc 4 ban hanh kém theo Gidy phép nay.

2.5. Yéu cau khac vé bao vé méi truong tai Phu luc 5 ban hanh kém theo
Gidy phép nay.

Piéu 2. Quyén, nghia vu va trach nhiém cua Chu co so

1. Chii co s& €6 quyén, nghia vu theo quy dinh tai Diéu 47 Luit Bao vé mdi
truong nam 2020.

2. Chu co so ¢6 trach nhiém:

2.1. Chi dugc phép thuc hién cac ndi dung cap phép sau khi da hoan thanh
cac cong trinh bao v¢€ moi trudng twong Uing.

2.2. Van hanh thuong xuyén, ding quy trinh cac cong trinh xir 1y chat thai
bao dam chét thai sau xir 1y dat quy chuan k¥ thuit moi trudng; co bién phap
giam thiéu tiéng 6n, d6 rung dép Gmg yéu ciu bao vé méi truong; quan 1y chat
thai theo quy dinh ctia phap luat. Chiu trach nhiém truéc phap luat khi chit 6
nhiém, tiéng on, d6 rung khong dat yéu cau cho phép tai Gidy phép méi truong
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va phai dimg ngay viéc xa nuéc thai, khi thai, phat sinh tiéng 6n, do rung dé
thuc hién cac bién phap khic phuc theo quy dinh ctia phap luat.

2.3. Thuc hién dung, day du cac yéu ciu vé bao vé mdi trudng trong Gidy
phép moi trudng ndy va cac quy dinh cta phap luat vé bao vé moi trudng.

2.4. Bao céo kip thoi vé co quan cip gidy phép méi trudng, co quan chirc
ning & dia phuong néu xay ra cac sy ¢d ddi véi cac cong trinh xir 1y chat thai, su
cb khac dan dén 6 nhiém moi truong.

2.5. Trong qua trinh thuc hién néu c6 thay d6i khac véi cac ndi dung quy
dinh tai Gidy phép nay phai kip thoi bao cdo dén co quan cip phép.

Piéu 3. Thoi han cua Gidy phép: 10 nam (tr ngay 3! thang 12 nam
2024 dén ngay 31 thang 12 nam 2034).

Piéu 4. Giao Phong Quan 1y Tai nguyén va Mbi truong — Ban Quan ly cac
KCN Dong Nai t6 chire kiém tra viée thyc hién ndi dung cp phép, yéu cau bao
vé moi truong doi véi du an duge cap phép theo quy dinh clia phép luat./.

Noi nhén: , TRUONG BAN
- B6 Tai nguyén va Moi truong (dé€ bao cao);
- UBND tinh (dé béo céo);

- S6 Tai nguyén va Moi truong;

- UBND huyén Tan Phu;

- Cong ty CP Tdng Cong ty Tin Nghia;

- Chu co s0¢ (thuc hién);

- Trung tdm Phuc vu Hanh chinh cong Tinh;
- Website Ban Quan 1y cac KCN;

- Luu: VT, MT (NT).
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PHU LUC 1
YEU CAU BAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY NUOC THAI
(Kém theo Gidy phép méi truong sé 249 IGPMT-KCNDN ngdy 31 thang
12 ndm 2024 ciia Ban Qudn Iy cdc KCN tinh Bong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP XA NUOC THAI

- Nuéc thai cua du an duoc thu gom vé hé théng thu gom, xtr 1y nudc thai
ctia Cong ty dé xir 1y, sau d6 dan vé hé théng xir 1y nuée thai tap trung caa KCN
Tan Phi @ xu 1y dat quy chuén trude khi xa ra méi trudng.

- Chu co so d3 ky thoa thuan thu gom, xir Iy nuéc thai véi Cong ty Co phan
Tong Cong ty Tin Nghia theo Hop ddng xtr Iy nudc thai s6 94/HDNT.TP ngay
16 thang 12 nam 2015.

- Chat luong nudc thai trude khi ddu néi vao hé thong thu gom, xt Iy nude
thai tap trung cua Khu cong nghiép: dat gi¢i han theo thoa thuan gitra Chu co s6
va Cong ty Co phan Tong Cong ty Tin Nghia va tuan thu theo gidy phép moi
truong caa KCN Tan Pha.

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY
NUOC THAI

1. Cong trinh, bién phap thu gom nwéc mwa, nwoc thai

1.1. Mang luéi thu gom nuéc thai tir cAc nguon phat sinh nudc thai dé dua
vé hé thong xir 1y nudc thai:

+ Hé thong thu gom, thoat nudc thai trong nha may duoc xdy dung va
tach riéng hoan toan voi hé thong thoat nudc mua. Hé thong cong thu gom
thoat nudc thai duoc xay dung bao quanh khu vuc nha xudng, c6 bd tri cac hd
ga c6 song chan rac doc theo hé thong thoat nudc.

+ Déi voi nude thai san xuat: nude khu vuc rira khudn in, pha héa chat, 10
hoi, nuéc vé sinh phong thi nghiém dugc thu gom bang cac duong dng PVC
D250mm tong chiéu dai 172,6m vé hé bom cua hé thong xir ly nude thai, cong
suat thiét ké 90 m¥/ngay.dém.

+ Nudec thai sinh hoat phat sinh tir cac khu vé sinh cta co sd s€ duogc xiur ly
so bo bang bé tu hoai, sau d6 dan vé hd ga thoat nudc thai rdi theo hé thdng
duong ong thu gom nudc thai vé hé thdng xtr 1y nudc thai cuc bo cua co so,
cong suat thiét ké 90 m3/ngay.dém.

- Nudc thai sau hé théng nude thai cua co s duge dau ndi vao hé thong
thu gom nuéc thai caia KCN Tan Ph tai 01 vj tri trén duong s6 08 cua KCN.

1.2. Cong trinh, thiét bi xtr Iy nuéc thai

- 01 Hé thdng xtr Iy nuéc thai.

- Tém tat quy trinh cong nghé:

Nuéc thai sinh hoat — Bé diéu hoa nuéc thai sinh hogt — Bé thiéu khi (*)

Bé tu hogi 3 ngan — Ho bom — Bé diéu hoa — Bé thiéu khi — Bé MBBR
— Bé ldng — Bé khi tring — Bon loc cat — Pat tidu chudn ddu noi KCN Tan
Phu.
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~ Nuoc thai san xuat — Ho bom — Bé diéu hoa nude thai san xudt — Bé
lang hoéa ly — Bé trung gian — Bé ki khi — Bé thieu khi (*)
, Bé thiéu khi (*) — Bé MBBR — B¢ lang — Bé khit tring — Bon loc cat —
Dau noi hé thong thu gom nwéc thai cua KCN Tan Pha.

- Cong suat thiét ké: 90 m¥/ngay.dém.

- Hoa chét, vat ligu sir dung (hoac cic hda chat twong duong khong phat
sinh thém chat 6 nhiém quy dinh tai Muc A Phu luc nay): PAC/Xut/Polymer,
Chlorine.

1.3, Hé thong, thiét bi quan tric nudc thai ty dong, lién tuc: Khong thuoc
doi twong phai lap dat.

1.4. Bién phép, cdng trinh, thiét bi phong ngtra, tng pho su ¢6:

- Thuong xuyén kiém tra duong ong, thiét bi, kip thoi khac phuc cac sur cd
ro ri, tac nghén.

- Pam bao van hanh hé théng theo diing quy trinh van hanh di xay dung.

- Trang bi cac phuong tién, thiét bi du phong can thiét dé ing pho, khac
phuc su ¢o6 cua hé thong xu ly.

- Truong hop hé thong xir 1y nudc thai xay ra sy ¢6 nghiém trong nha may
sé dung hoat dong san xuat dé¢ khac phuc sy co.

2. Ké hoach van hanh thir nghiém

2.1. Thoi gian van hanh thir nghiém: khong qué 6 thang ké tir ngay bat dau
van hanh thir nghiém.

2.2. Cong trinh, thiét bi phai van hanh tha nghiém

Hé thong xtr Iy nude thai tap trung, cong sut thiét ké 90 m¥/ngay.dém.

©2.2.1. Vi tri lay mAu: Pau vao va dau ra h¢ thong xu 1y nuéc thai cong suat
thict ké 90 m3/ngay.dém.

2.2.2. Chét & nhiém va gigi han cho phép caa chat 6 nhiém

_Trong qua trinh van hanh thir nghiém, Cong ty phai giam sat cac chat 6
nhiém co6 trong dong nudc thai va danh gia hiéu qua xu ly cua hé thong xu ly
nudc thai cuc bo theo giévtri gidi han ti}%p nhag ciaa KCN theo quy dinh tai Phan
A cua Phu lyc nay, cu the cac thdng s6 6 nhiem chinh sau: pH; D6 mau; TSS;
BODs; COD; Amoni; CI'; Tong N; Tong P; Cr®*; Cr®*; Fe; Cu; Coliform; Tong
dau m& khoang.

2.3. Tan suat lay mau

Thuc hién quan trac chat thai trong qua trinh van hanh thir nghiém theo quy
dinh tai khoan 5 biéu 21 Thong tu s6 OZ/?OZZ/TT-BTN MT: lay 03 méurdorn cua
03 ngay lién ti¢p caa giai doan van hanh on dinh cac cong trinh xu ly chat thai.

3. C4c yéu cau vé bao vé méi truong

3.1. Thu gom, Xt ly nudc thai phat sinh t hoat dong cua co s¢ bao dam
dap umg quy dinh vé gié tri giéi han tiép nhan caa KCN Tan Phi va bién phép

kiém soat, giam sat nudc thai theo thoa thuan gitra Chu dau tu du &n va don vi
kinh doanh ha tang KCN, khéng xa thai truc tiép ra méi trudng.
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3.2. Cong khai, minh bach cac duong éng thu gom, thoat nuéc thai; luu gitr
s6 lieu tai dyu an va dua vao ndi dung bao céo cong tac bao vé moéi truong dinh
Ky hang nam.

3.3. Bam bao bd tri du kinh phi, nhan luc, thiét bi, hda chat,... van hanh tét
nhit cac cong trinh thu gom, xt Iy va xa nudc thai caa nha may.

3.4. Chu co s& chiu hoan toan trach nhiém vé viéc thuc hién diu ndi nuéc
thai vé hé théng thu gom, xir Iy nudc thai tap trung cia KCN Tan Pha dé tiép
tuc xu 1y truoc khi xa thai ra moi truong.
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PHU LUC 2
NQI DUNG CAP PHEP XA KHI THAI VA YEU CAU BAO VE
MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU LY KHIi THAI
(Kém theo Gidy phép méi truong s6 2% /GPMT-KCNDN ngay 31 thing
12 ndm 2024 ciia Ban Qudn Iy cac KCN tinh Bong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP XA KHI THAI

1. Ngudn phét sinh khi thai

- Ngudn sb 1: Khi thai tir may phat dién dyu phong dbt nhién liéu tir dau DO
(khéng c6 dong thai).

- Ngudn sé 2: Ong thoat khi cua hé théng thu gom, thdng thoang phong pha
muc (khong c6 dong thai).

- Nguon so6 3: Ong thoat khi cua hé théng thu gom thoat hoi néng cong
doan say (khong c6 dong thai).

2. DONng khi thai, vi tri xa khi thai

Khong thudc dbi tugng phai cap phép moi trudng d6i vai khi thai theo quy
dinh tai Diéu 39 Luat Bao vé méi truong (do Co sé khong phat sinh khi thai tai
ngudn, khéng phat sinh bui, khi thai xa ra méi truong).

B. YEU CAU VE BAO VE MOI TRUONG POI VOI THU GOM, XU
LY KHI THAI

- Truong hop phat sinh bui, khi thai, co s phai dam bao thu gom, xu ly
toan bd bui, khi thai phat sinh trong qué trinh hoat dong cua co s¢ dat Quy
chuan k¥ thuat quéc gia vé khi thai cong nghiép ddi véi bui va cac chat vo co
theo QCVN 19:2009/BTNMT (cot B; K, = 1,0; K, theo tong luu luong cac
ngudn thai), Quy chuan ky thuat qudc gia vé khi thai cong nghiép déi voi mot s6
chat hitu co theo QCVN 20:2009/BTNMT. Thuc hién cac bién phap khéng ché,
giam thiéu mui hoi kho chiu hoac gay 6 nhiém moi trudng.

- Chu co s& chiu hoan toan trach nhiém néu xa khi thai khong dugc phép ra
moi truong.
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PHU LUC 3 ) )
BAO PAM GIA TRI GIOI HAN POI VOI TIENG ON, PO RUNG
VA CAC YEU CAU BAO VE MOI TRUONG
(Kém theo Gidy phép méi truong sé6 2% /GPMT-KCNDN ngay 31 thing
12 nam 2024 ciia Ban Quan 1y cic KCN tinh Pong Nai)

A. NOI DUNG CAP PHEP VE TIENG ON, PO RUNG
1. Ngudn phét sinh tiéng én, d rung

1.1. Nguon phét sinh tiéng on:

- Ngu0n s0 01: Tur cong doan may;

- Ngu0n So 02: Ttr cong doan say;

- Ngudn s6 03: Tur cong doan in;

- Nguon s6 04: Tir cong doan i;

- Nguén s6 05: Tir may phat dién (hoat dong khéng lién tuc);
- Nguén s6 06: Tur hé théng xir 1y nudc thai.

1.2. Nguon phat sinh d6 rung: khdng phat sinh.

2. Vi tri phat sinh tiéng én, dd rung (Hé toa dé VN2000, kinh tuyén truc
107°45, mui chiéu 3°)

- Nguon sb 01: Tir khu vuc may may bén trong nha xudng; toa do X=
1.246.825; Y= 464.105;

- Ngudn s6 02: Tir khu vuc may say; toa do X= 1.246.797; Y= 464.128;

- Ngudn s 03: Tur khu vuc may in; toa d6 X= 1.246.808; Y= 464.089;

- Ngudn s 04: Tir khu vuc may ui; toa d6 X= 1.246.829; Y= 464.111;

- Nguén sb 05: Tir khu vuc may phat dién (hoat dong khong lién tuc); toa
do X=1.246.803; Y= 464.043;

- Ngudn s6 06: Tir khu vuc hé théng xur Iy nuéc thai; toa do X = 1.246.782;
Y= 464.022;

3. Tiéng on: Phai bao ddm déap (ing y&u cau vé bao vé moi truong va Quy
chuan ky thuat qUOc gia Ve tiéng on theo QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuan
ki thuat quéc gia vé tiéng on - muc tiép xic cho phép tiéng 6n tai noi lam viéc
theo QCVN 24:2016/BYT, cu thé nhu sau:

26_20?§E/TNNMT QCVN 24:2016/BYT Tan
: — — suat
? Tie6 | Twol | 0L | Gidihancho o, o
Y .. <4 | giantiep | phép muc ap 2 Ghi chu
glo den | glo dén . Ao A trac
T | -\ xuc vl | suat am twong .
2lgio- | 6gio tiéng on | dwong (Laeq) dinh
aeq) - s
(dBA) | (dBA) (qid) dBA Ky
Khu vuc
! 70 % 8 85 ] thong thuong

“4. P rung: phai dam béo dap (ing yéu cau ve bao vé méi truong va Quy
chuan ky thuat quoc gia vé do rung theo QCVN 27:2010/BTNMT.
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Thoi gian 4p dung trong ngay va mirc | Tan suét
STT gia toc' rung cho phép (dB) ' quan Ghi chi
Tw6givdén21 | Tw2lgivaéne | trac
gi(‘r gi(‘r d;nh ky
Khu vic
1 70 60 ] thong thuong

B. YEU CAU BAO VE MOI TRUONG POI VOI TIENG ON, PO
RUNG

1. Cong trinh, bién phap giam thiéu tiéng on, dd rung

- Bo tri cac may méc hop Iy nham trénh tap trung céc thiét bi c6 kha ning
gay on trong khu vuc. Céq may maoc thiét bi thuc hién phuc vy san xuat duoc
bdo dudng bao tri, thay the cac linh kién hu hong dé khdng phat sinh tieng 6n
vuot qua ngudng cho phép trong méi trurong san xuat.

- Trang bi bao ho lao dong (ndt bit tai chong on) cho lao dong tai céc khu
vuc phat sinh tieng on nhi¢u. Bong thoi, co ké hoach kiém tra va theo doéi chat
ché viéc stir dung cac phuong tién bao ho lao dong thuong xuyén.

- Lap dat cac dém chdng rung bang cao su tai chan may mac, thiét bi.

- Tién hanh kiém tra, bdi tron va bao dudng dinh ky may mac, thiét bi.

2. C4c yéu cau vé bao vé méi truong

2.1 Céc nguon phét sinh tiéng on, do rung phai duoc giam thieu bao dam
nam trong gidi han cho phép quy dinh tai Muc A Phu luc nay.

2.2. Binh ky kiém tra, bao dudng, hiéu chuan ddi véi cac thiét bi.




VA UNG PHO SU CO MOI TRUONG
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.o, PHULUCA
YEU CAU VE QUAN LY CHAT THAI, PHONG NGUA

(Kém theo Gidy phép méi truwong so6 249 /GPMT-KCNDN ngay 31 thang

12

A. QUAN LY CHAT THAI

1. Chiing loai, khéi lwgng chit thai phat sinh dw kién

nam 2024 ciia Ban Qudn Iy ciac KCN tinh Péong Nai)

1.1. Khoi lwgng, chiing loai chat thai cdng nghiép phii kiém soét, chat
thai nguy hai phat sinh dy kien

opp| Losichitthaiphat | ma | 1100 | KY MU g
sinh CTNH | T P 1 (kg/nim)

1 |HOop muc in thai ¢6 cdc| 4a45 04 | Rén KS 8.000
thanh phan nguy hai
Bﬁp thai co6 cac thanh

o |phan nguy hai tr qud| 45605 | gy KS 42,500
trinh xr ly sinh hoc
nuoc thai cong nghiép

3 |Bone den huynh quang| 1601 05 | Rgn KS 200
Dau dong co, hop sO va \

4 boi tron tong hop thii 170203 | Long NH 50

5 |Bao bi mém thai 180101 | Réan NH 100

g |Bao bi cimg thai bang| 144109 | pgy NH 150
kim loai

7 |Bao bi mém thai bang| 1441 o3 | Ry NH 1.200
nhua

g |UI¢ lau nhién cac thanh| 455 0 | Rz, NH 8.000
phan nguy hai

Tong khdi lwong dw Kién (kg/nim) 60.200

~ Chu co s6 ¢o trach nhiém thuc hién phan dinh, phan loai chat thai phai
Kiém soat theo quy dinh tai Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang 01
nam 2022 cua B trudng Bo Tai nguyén va Méi truong.

1.2. Khoi Igng, chiing loai chat thai rin cdng nghiép thdng thwong
phat sinh dy kiéen

STT|  Tén chét thai Trang thai | Kyhi¢u | Khoi lwgng
ton tai phéan loai (kg/nam)
1 | Vaivun Ran TT 2.215.000
2 | Giay carton 7 Ran TT 10.000
3 |Bun thai tr be ty BiiN TT 1.200
hoai
Tong khdi lwong du kién (kg/niim) 2.226.200
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1.3. Khéi lwong chat thai rian sinh hoat phat sinh dw kién

STT Tén chat thai Khoi lwong (tan/nim)

1 | Chét thai ran sinh hoat 203,67

2. Yéu cau bao vé mdi truong dbi véi viée luu gitr chat thai rin sinh
hoat, chat thai ran cong nghiép thong thwong, chat thai nguy hai

2.1. Thiét bi, hé théng, cong trinh luu giir chat thai nguy hai

2.1.1. Thiét bi luu chira: Thung chira, phuy, can c6 nap day.

2.1.2. Khu luu giit chat thai nguy hai:

- Dién tich khu vuc luu chtra: kho chua dién tich 36,96 m?.

- Thiét ké, cu tao ctia khu vuc luu gilr: Kho luu gifr chat thai nguy hai c6
tuong bao va mai che, nén duoc gia co bang bé tong d€ chong tham, co ranh va
ho thu dau va hoa chat phong chong sw 6 ro ri dau va hoa chat ra méi truong
bén ngoai. Kho cd lap dat bién canh bao theo tiéu chuén, co phan loai tirng ma
chat thai nguy hai, c6 trang bi day du dung cu chira chat thai nguy hai duoc dan
nhan ma chat thai nguy hai, cac thung chua chat long nhu thung phuy chira dau
thai dugc dat vao cac khay kin chong ro ri hodc dau chay tran ra ngoai, cac chat
thai dang ran duoc sap xep thanh cac khu riéng biét, co thung phuy chura cat kho
va gié kho, thiét bi binh phong chay chira chay, dap ung duoc yéu cau ky thuat
va quy trinh quan ly theo quy dinh.

2.2. Thiét bi, hé théng, cong trinh lwu giit chat thai rian cong nghiép
thong thuwong

2.2.1. Thiét bi luu chira: Thing chira chuy@n dung c6 nap day.

2.2.2. Khu Iuu gitr chat thai ran cong nghiép thong thuong: dién tich 6,3 m,

- Thiét ke, cau tao cua khu vyc luu gitr: Kho luu gifr chat thai ran cong
nghiép thong thudng co tudng bao va mai che bang ton, nén dugc gia co bang bé
tong. Kho cd lap dat bién canh bao theo tiéu chuan.

2.3. Thiét bi, hé théng, cong trinh lwu giir chat thai rin sinh hoat

2.3.1 Thiét bi luu chua: thing chira chuyén dung cé nip day, dung tich
chua 120 lit dat tai cac khu vuc nha an, nha vé sinh, van phong lam viéc va khu
vuc duong ndi bo xung quanh nha may.

2.3.2. Khu vyc luu giit: dién tich 10,5 m? (Dién tich kho chira ca chat thai
sinh hoat va chat thai ran cong nghiép thong thuong)

- Thiét ké, Ccau tao cta khu vuc luu chira trong nha: c6 mai che, tuong bao
xung quanh, nén bé tong.

B. YEU CAU VE PHONG NGUA VA UNG PHO sy CO MOI
TRUONG

1. Phuong an phong ngira va ing pho su c6 doi véi khu luu giir chat
thai ran, chat thai nguy hai
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Thiét ké dang quy cach khu luu gitr chat thai va thu gom, luu giit, van
chuyén, xt Iy toan b6 cac loai chat thai ran sinh hoat, chat thai ran cong nghiép
thong thuong va chat thai nguy hai phét sinh trong qua trinh xay dung, lip dat
may moc, thiét bi va van hanh dy an dam bao cac yéu cau vé an toan va vé sinh
moi trudng theo quy dinh ciia Nghi dinh sb 08/2022/ND-CP ngay 10 thang 01
nam 2022 cua Chinh phu, Thong tu s 02/2022/TT-BTNMT ngay 10 thang 01
nam 2022 cua Bo Tai nguyén va Mai trudng. Co bién phéap kiém soat, thu gom
chat thai long ro ri tai khu vuc luu gitr chat thai.

2. Phwong 4an phong ngira va wng pho sw co hoa chat

Hoa chat duoc luu trit riéng trong kho héa chat ¢ chdng tham, c6 go chdng
tran va ranh thu gom héa chat do tran, ddng thoi trang bi thiét bi, dung cu tng
ctru sy ¢b hoa chat chuyén dung san sang tng cau khi co su ¢d dit tai kho hoa
chat va cac vi tri st dung hoa chat. Nhimg nguoi 1am viéc véi hda chat phai
duogc dao tao, nam rd MSDS (Material Safety Data Sheets) cua hoa chat va tuan
thu cac quy dinh vé an toan trong van chuyén, béc d& hoa chat, bao quan, luu
trix, sa dung va thai bé hoa chat. Xay dung va trinh cap c6 tham quyén phé duyét
phuong 4n phong ngira va ang pho su ¢d hda chat cia co sé theo quy dinh.

3. Phwong 4n phong ngira va wng pho sw cé chay né

Lip dat hé thong bao chdy, ngin chay, phwong tién phong chay va chita
chay phl hop vai tinh chat, dic diém cia co sd, dam bao chat lugng va hoat
dong theo phuong an duoc cap cd tham quyén phé duyét va céc tiéu chuan vé an
toan, phong chay va chira chay.
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PHU LUC 5
CAC YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRUONG
(Kém theo Gidy phép méi truong sé 249 /GPMT-KCNDN ngay 31 thing
12 ndm 2024 ciia Ban Qudn Iy cac KCN tinh Bong Nai)

A. YEU CAU VE CAIl TAO, PHUC HOI MOI TRUONG

Du &n khong thudc ddi twong phai thuc hién cai tao, phuc hdi méi trudng.

B. YEU CAU VE BOI HOAN PA DANG SINH HQC

Du 4n khong thudc ddi twong phai thuc hién bdi hoan da dang sinh hoc.

C. CAC NOQI DUNG CHU CO SO PAU TU TIEP TUC THUC HIEN
THEO QUYET PINH PHE DUYET KET QUA THAM PINH BAO CAO
PANH GIA TAC PONG MOI TRUONG

Khong.

B. YEU CAU KHAC VE BAO VE MOI TRUONG

1. Thyc hién quan trac nguon thai, ché do bao cao cong tac bao vé moi
truong dinh Ky hang nam va luu giir két qua quan tric moi truong theo dang ky
tai bao cdo dé xuat cAp gidy phép moi trudng cua co so va cac quy dinh phép
luat hién hanh.

2. Chiu trach nhiém ve tinh chinh xéc, trung thuc cua ho so dé nghi cap
gidy phép mdi truong; cong khai gidy phép moi truong; cung cap céc thong tin
co lien quan theo yéu CAU Cua co quan quan 1y nha nudc vé bao vé méi trudng
trong qua trinh kiém tra, thanh tra.

3. Trong va cham soc cdy xanh dam bao ty 1é dién tich cay xanh theo quy
dinh nham tao canh quan, cai thién diéu kién vi khi hau va giam thiéu phat tan
mui hoi di vai du an.

4. Chu dong dé xuat diéu chinh cac cong trinh bao vé moéi trudng trong
treong hop cac cbng trinh nay khong dam bao cong tac bao vé méi truong trong
qua trinh hoat dong cua co s¢ theo quy dinh.

5. C6 ké hoach t6 chirc thuc hién vé nhan luc, kinh phi, trang thiét bi,
phuong an dam bao phong ngtra va tng pho sy ¢6 mdi truong khi co sy cd xay
ra trong qua trinh hoat déng cua co so; dap tng cac yéu cau vé vé sinh moi
truong; ¢o bo phan chuyén mon du ning luc dé thuc hién nhiém vu bao vé moi
truong; thuc hién quy dinh phap luat vé an toan phong chéy chira chay, an toan
lao dong va cac quy dinh phap luat co lién quan khac trong qué trinh hoat dong
cua co so.

6. Thiét 1ap m6 hinh quan 1y va dam bao nguon luc tai chinh dé céc cong
trinh bao vé méi truong cua co sé dugc duy tri, van hanh hiéu qua va chuong
trinh quan trac, giam sat moi truong dugc thuc hién theo quy dinh caa phap luat.

7. Tuén thia c&c yéu cau vé vé sinh cdng nghiép, an toan lao dong trong quéa
trinh thuc hién Dy an theo cac quy dinh cua phap luat hién hanh. Bong thoi tuan

thu thuc hién day du cac yéu cau vé bao vé méi truong theo quy dinh phap luat
hién hanh.
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8. Trong qua trinh hoat dong néu du an cd xay ra sy ¢6 méi truong, phai
chu dong thuc hién moi bién phéap xir ly, khic phuc va béo céo kip thoi dén
Cong ty Co6 phan Tong Cong ty Tin Nghia, UBND huyén Tan Phd, So Tai
nguyén va Moi truong, Ban Quan ly cac Khu cong nghiép Dong Nai va cc co
quan co lién quan, Chu co so chi dugc phép hoat dong lai sau khi c6 véan ban
chap thuan cua co quan nha nudc c6 thim quyen.

9. Thuc hién cac bién phap gido duc, nang cao nhan thic vé bao vé moi
truong, an toan hoa chat, phong chdng chay, nd ddi véi can bo, cong nhan vién
lam viéc cho du an.

10. Tuén thi dung cac quy dinh tai Luat Hoa chat va cac quy dinh khac c6
lién quan dén hda chit.

11. B4o cdo cong tac bao vé méi truong dinh ky hang nam hodc dot xuat;
cong khai thong tin mdi trudong va ké hoach tng phd su ¢ madi trudng theo quy
dinh cta phép luat.

12. Thuc hién quan ly st dung dat, trinh tu tha tuc xay dung, PCCC theo
quy dinh phép luat hién hanh.

13. Truong hop cac quy chuan, tiéu chuan va quy dinh lién quan cé sira
d6i, b6 sung hoic thay thé thi p dung theo quy chuan, quy dinh méi./.,

BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP PONG NAI.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T11:30:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Hải Phượng<phuongnh@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T11:32:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Hải Phượng<phuongnh@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T12:57:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Trí Phương<phuongnt.bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:19+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:46:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:47:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:49:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:49:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




